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TỰ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10 – TUẦN 9 - NH: 2020 -2021 
CHỦ ĐỀ 27: GIA ĐÌNH 

Câu 1: Đọc hiểu văn bản và tiếng Việt 

                         Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới 

“Nếu bị ai đó đâm thủng trái tim, mẹ sẽ để nó chảy máu đau đớn đến chết và luôn mồn rên rỉ. Bố 

và con trai sẽ vá víu nó lại và sống tiếp cho vui vẻ. Còn con gái sẽ mang quả tim rách ấy đem cho và lắp 

ngay một trái tim nhân tạo hàng hiệu vào thay. 

Nếu mẹ ốm, bố sẽ bỏ việc ở nhà chăm mẹ. Con gái sẽ không chảy nhảy ầm ầm hay rong chơi 

khắp xóm mà quanh quẩn bên mẹ chờ sai vặt. Con trai sẽ xăng xái đi đón em, nhắc em học, phụ bà nấu 

cơm và cứ chốc chốc lại đảo lên sờ trán mẹ xem đã đỡ sốt chưa. 

Nếu một ngày vắng một trong bốn người, sẽ chẳng sao vì ai cũng biết chỉ là một ngày ngắn ngủi. 

Nếu một tháng, cả nhà sẽ khó chịu rất nhiều bởi đó là những ba mươi ngày và ba mươi đêm dài đằng 

đẵng. Nếu một năm thì thật không chịu nổi, bởi ai cũng muốn được ở bên thành viên còn lại, bởi ai cũng 

thấy cuộc đời mình thiếu mất một “mảnh” của bản thân mình, dẫu mỗi người mỗi tính, mỗi niềm vui, 

mỗi lựa chọn rất riêng. 

Thế nên, gia đình không nhất thiết là tập hợp của những người hoàn hảo, mà chính sự gắn bó của 

những cá nhân không hoàn hảo đã tạo thành một gia đình.” 

(Mùi mẹ, Việt Hà, trang 55) 

a. Chỉ ra và gọi tên 1 phép liên kết câu được sử dụng trong đoạn 1.  

b. Em hãy cho biết nội dung của văn bản trên.  

c. “Nếu bị ai đó đâm thủng trái tim,”, em sẽ chọn cách nào (Trả lời trong khoảng 3 -5 dòng): 

- Cách của mẹ: «sẽ để nó chảy máu đau đớn đến chết và luôn mồn rên rỉ» 

- Cách của bố và con trai: «sẽ vá víu nó lại và sống tiếp cho vui vẻ.»  

- Hay cách của con gái: «sẽ mang quả tim rách ấy đem cho và lắp ngay một trái tim nhân tạo hàng 

hiệu vào thay.»  

Câu 2:  

Viết một văn bản ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về vấn đề được rút ra từ 

hình ảnh dưới đây. 

 

 Câu 3: 
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Em có đồng ý với quan điểm của tác giả Việt Hà: “gia đình không nhất thiết là tập hợp của 

những người hoàn hảo, mà chính sự gắn bó của những cá nhân không hoàn hảo đã tạo thành một gia 

đình”?  

Hãy chọn và phân tích một tác phẩm trong chương trình Ngữ văn 9 để làm sáng tỏ ý kiến của em./. 

-HẾT- 
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CHỦ ĐỀ 28: ĐỒNG BÀO, ĐỒNG CHÍ 
Câu 1: Đọc hiểu văn bản và tiếng Việt 

                         Đọc hai văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới 

Văn bản 1 

 Bầu: Anh tình nguyện làm lượng 

thực hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh hả? 

Bí: Ờ, đúng rồi. 

Bầu: Anh bị khùng hả, sao lại vô đó? 

Bí: Sao không, covid có lây qua thực 

vật đâu mà sợ. 

Bầu: Nhưng anh đủ sức vào bất cứ 

nhà hàng 5 sao nào mà, giờ lại thành 

thực phẩm hỗ trợ vùng dịch với giá 0 

đồng, giá trị của anh ở đâu? 

Bí: Giá trị của anh không nằm ở giá 

tiền, nó nằm ở cảm xúc anh mang lại 

cho người ăn. 

Bí: Một miếng khi đói bằng một gói 

khi no mà em. Em có nghĩ là những 

người già, em nhỏ, những bệnh nhân, y 

bác sĩ đang rất cần rau củ sạch như 

chúng ta không? Anh tin là nếu họ ăn 

được anh họ sẽ không bao giờ quên 

được mùi vị này, nó không đơn thuần là 

mùi vị của rau củ nữa. Đó là vị của tình 

nghĩa đồng bào em ạ. 

Bầu: Vậy bé Bầu sẽ cùng đi với anh 

Bí. Tuy rằng khác giống nhưng chung 

một giàn mà. Bé Bầu cũng muốn mình 

sống một cuộc đời có ý nghĩa. [...] 

(Câu chuyện Bầu Bí, Tiktoker Thiên 

Phú) 

Văn bản 2 

“Dịch bệnh Covid 19 hoành hành khiến cuộc sống 

người dân ngày càng lao đao, nhiều người lâm vào 

cảnh khốn đốn và phải kêu gọi giúp đỡ từ khắp nơi.  

Nhận tin người dân tại phường Bình Chiểu (thành 

phố Thủ Đức) đang gặp khó khăn, bà Phạm Kim 

Dung, chủ tịch Câu lạc bộ Suối mát Từ tâm cùng các á 

hậu Kiều  Loan, Ngọc Thảo, người đẹp Mai Hương, 

Thạch Thảo đã cùng nhau mang theo lương thực để 

tiếp tế cho người lao động nghèo nơi đây [...] 

Trước đó, các thành viên của Câu lạc bộ đã 

chuẩn bị 1 tấn gạo cùng 170 phần quà gồm mì, trứng, 

rau củ,... để tao tặng. Tuân thủ quy định mùa dịch, 

mỗi người  đều trang bị khẩu trang, kính chắn giọt 

bắn, bao tay và áo mưa để lên đường. Mặc cho trời 

mưa tầm tã, những dàn người đẹp vẫn bất chấp khó 

khăn, đội mưa đi đến tận vùng cách li y tế. [...]  

Không dừng lại ở đó, Câu lạc bộ cũng lắng nghe 

những lời kêu cứu từ các hoàn cảnh ngặt nghèo và sẵn 

sàng giúp đỡ. Các thành viên vẫn thường xuyên tiếp tế 

lương thực cho những người lao động nghèo, người vô 

gia cư, tài xế xe ôm,... trên khắp địa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Có thể thấy, chiến dịch bếp ăn thiện nguyện của 

Câu lạc bộ Suối mát Từ tâm chính là một trong những 

hoạt động thiết thực nhất ở thời điểm dịch bệnh mà 

điều kiện kinh tế khó khăn và người dân rất cần những 

bữa ăn chất lượng để cùng nhau chiến đấu với đại 

dịch covid 19” 

(theo báo Pháp luật) 

 

a. Chỉ ra và gọi tên 1 phép liên kết câu được sử dụng trong văn bản 2.  

b. Em hãy chỉ ra điểm giống nhau về nội dung của 2 văn bản trên.  

c. Trong tình hình đại dịch hiện nay thì những loại rau củ dùng để cứu trợ rất quý, “nó không đơn thuần 

là mùi vị của rau củ nữa. Đó là vị của tình nghĩa đồng bào”. Theo em nhận định đó đúng hay sai? Vì 

sao? (Trả lời trong khoảng 3 -5 dòng) 

 

Câu 2:  
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A: Các anh ơi, đang dịch bệnh các anh mang khẩu trang vào đi! 

B: Tôi không bệnh, tôi mắc gì phải đeo khẩu trang. 

C: Tôi cũng vậy, đeo vào khó thở lắm. 

D: Tôi cũng mang khẩu trang nè, có thấy ngột ngạt gì đâu, vừa bảo vệ chính bản thân mình và 

còn bảo vệ cho cộng đồng nữa.  

(Câu chuyện mùa dịch covid) 

Hiện nay có nhiều người cho rằng “tôi không bệnh nên không cần phải đeo khẩu trang”. Em hãy 

viết một bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) trả lời cho ý kiến trên. 

Câu 3: 

“Những chiếc xe từ trong bom rơi 

Ðã về đây họp thành tiểu đội 

Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới 

Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi. 

 

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy 

Võng mắc chông chênh đường xe chạy 

Lại đi, lại đi trời xanh thêm. 

 

Không có kính, rồi xe không có đèn, 

Không có mui xe, thùng xe có xước, 

Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: 

Chỉ cần trong xe có một trái tim.” 

(Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Phạm Tiến Duật) 

Em hãy phân tích ba khổ thơ trên để thấy được tình đồng chí đồng đội thắm thiết của người lính lái 

xe và ý chí quyết tâm chiến đấu vì miền Nam thân yêu mà tác giả đã gửi gắm vào tác phẩm của mình. 

Từ đó liên hệ với một tác phẩm khác để làm rõ hơn nội dung bài làm. 

-HẾT-  

 


